
STT Mã SV Mã lớp Nhóm CBGD Ghi chú

1 17118002 Võ Thành An DH17CC 8 Trần Minh Hảo

2 17127037 Phan Thị Trúc Linh DH17MT 8 Trần Minh Hảo

3 18139192 Phạm Thị Bích Thùy DH18HH 8 Trần Minh Hảo

4 18120234 Huỳnh Thanh Thủy DH18KT 1 Trần Minh Hảo

5 17153003 Bùi Đình Bắc DH17CD 6 Trần Minh Hảo

6 17125099 Nguyễn TrỊnh Thị Hoàng DH17BQ 6 Trần Minh Hảo

7 18163015 Trần Quang Huy DH18ES 6 Trần Minh Hảo

8 18127022 Lê Thị Mỹ Huyền DH18MT 6 Trần Minh Hảo

9 17128087 Vũ Ngọc Kim Ngân DH17AV 6 Trần Minh Hảo

10 17153075 Lê Quốc Trạng DH17CD 6 Trần Minh Hảo

11 17138063 Tạ Minh Tuyên DH17TD 6 Trần Minh Hảo

12 17163079 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền DH17ES 6 Trần Minh Hảo

13 18113016 Trần Hà Đăng DH18SHA 4 Trần Minh Hảo

14 18113043 Trương Đức Hòa DH18NHA 4 Trần Minh Hảo

15 17139124 Phan Minh Tâm DH17HH 4 Trần Minh Hảo

16 18127003 Huỳnh Thị Kim Anh DH18MT 7 Trần Minh Hảo

17 17149015 Nguyễn Trần Thu Đào DH17QM 7 Trần Minh Hảo

18 17149043 Trần Thị Hồng Hạnh DH17QM 7 Trần Minh Hảo

19 17149047 Phan Thị Thu Hiền DH17QM 7 Trần Minh Hảo

20 17149079 Thái Hồng Thanh Loan DH17QM 7 Trần Minh Hảo

21 17149153 Nguyễn Thị Anh Thư DH17QM 7 Trần Minh Hảo

22 17124042 BiỆn Ngọc Hân DH17TB 2 Trần Minh Hảo

23 17125477 H' Sam Niê Kdăm DH17VT 2 Trần Minh Hảo

24 18112216 Võ Lê Thị Hồng Thủy DH18TY 2 Trần Minh Hảo

25 18126107 Hoàng Trọng Nghĩa DH18SHD 5 Trần Minh Hảo

26 18145057 Lê Thanh Quang DH18BV 5 Trần Minh Hảo

27 18113139 Lê Thị Chiêu Sinh DH18NHA 5 Trần Minh Hảo

28 18115081 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH18CB 5 Trần Minh Hảo

29 17113114 Điểu Minh DH17NHC 3 Trần Minh Hảo

30 17118068 Huỳnh Lê Nhân DH17CC 3 Trần Minh Hảo

31 18139201 Nguyễn Thị Huyền Trang DH18HH 3 Trần Minh Hảo

32 17163021 Nguyễn Thị Duy Hải DH17ES 16 Đoàn Thị Kim oanh

33 15113040 Phạm Đại Hiệp DH15NHB 16 Đoàn Thị Kim oanh

34 17163033 Nguyễn Băng Kiều DH17ES 16 Đoàn Thị Kim oanh

35 17112035 Trần Anh Duy DH17TY 17 Võ Tấn Linh

36 17149039 Huỳnh Việt Ngọc Hằng DH17QM 17 Võ Tấn Linh

37 15121031 Đổ Gia Lạc DH15PT 17 Võ Tấn Linh

38 18126019 Ngô Nhật Kim Đang DH18SHA 20 Võ Tấn Linh

39 13153024 Lê Văn Thuận DH13CD 20 Võ Tấn Linh

40 17112403 Danh Tiền Thiện Tôn DH17TY 20 Võ Tấn Linh

41 17149188 Nguyễn Nhật Lam Trường DH17QM 20 Võ Tấn Linh
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42 18145095 Kim Thành Dũng DH18BV 15 Nguyễn Văn Kính

43 17138058 Nguyễn Đình Trọng DH17TD 15 Nguyễn Văn Kính

44 16112944 Tô Thị Thu Thúy DH16TY 11 Nguyễn Hoàng Liêm

45 17149201 Nguyễn Hữu Vinh DH17QM 11 Nguyễn Hoàng Liêm

46 17115076 Huỳnh Thị Kiều Nhi DH17GB 12 Nguyễn Hoàng Liêm

47 17139101 Nguyễn Ý Nhi DH17HH 12 Nguyễn Hoàng Liêm

48 18155030 Trần Thị TiỂu Hòa DH18KN 22 Võ Tấn Toàn

49 16120165 Thị Ngân DH16KM 22 Võ Tấn Toàn

50 18125424 Nguyễn Thị Trường Vy DH16QL 28 Võ Tấn Toàn

51 18139171 Phạm Cao Thăng DH18HH 28 Võ Tấn Toàn

52 18113158 Quách Văn Ngọc  Thịnh DH18NHB 28 Võ Tấn Toàn

53 15115121 Nguyễn Văn Phong Phong DH15CB 27 Võ Tấn Toàn

54 18127045 Lê Sĩ Quốc Quốc DH18MT 09 Võ Tấn Toàn

55 18138026 Phan Gia Hiếu DH18TD 19 Phạm Văn Xinh

56 17154007 Nguyễn Tấn Chí DH17OT 21 Phạm Văn Xinh

57 18139142 Tô Thị Huỳnh Như DH18HH 21 Phạm Văn Xinh

58 18155104 Phạm Nguyễn Hoài Vân DH18KN 21 Phạm Văn Xinh

59 15115015 Nguyễn Tấn Cường DH15GB 29 Phạm Văn Xinh

Số thí không đủ điều kiện dự thi: 59            



Ghi chú


